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   UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /KH-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày          tháng  02   năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Phổ biến pháp luật đợt I năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai năm 2021. 

Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 05/02/2021 của Sở Tư pháp về việc phổ biến pháp 

luật đợt I năm 2021. 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch phổ biến pháp luật đợt I năm 2021 với những nội 

dung sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Phổ biến pháp luật đợt I năm 2021 nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời tới cán bộ, 

công chức, viên chức trong ngành Y tế nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được 

Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 

của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 

ngày 09/12/2003 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; và 

các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành. 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

công tác truyền thông, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.  

2. Yêu cầu 

Việc phổ biến pháp luật đợt I năm 2021 phải được tổ chức sâu rộng tới các đối 

tượng bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn tỉnh nắm được nội dung cơ bản những chính sách của ngành Y tế liên quan trực 

tiếp đến người dân. 

Phối hợp tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân những yêu cầu, đề nghị, khuyến 

cáo của ngành Y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh.  

II. Hình thức 

1. Tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật. 

2. Phổ biến pháp luật lồng ghép trong các hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần 

chúng, giao ban chuyên môn. 

3. Phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin điện tử, trang web của các cơ quan, đơn vị 

4. Phối hợp phổ biến pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài 

phát thanh truyền hình tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Báo Lào Cai; hệ thống loa truyền  
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thanh công cộng của xã, phường, thị trấn. 

III. Đối tượng  

1. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế 

2. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

IV. Nội dung triển khai và tiến độ thực hiện 

1. Nội dung triển khai 

a) Văn bản luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10: 

Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 

67/2020/QH14 

Luật Cư trú số 68/2020/QH14 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 

69/2020/QH14 

Luật Thỏa thuận quốc tế số 70/2020/QH14 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội 

chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 71/2020/QH14 

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

b) Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ: 

 - Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

- Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám, chữa bệnh. 

- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật Giám định tư pháp. 

- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

c) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV - kỳ họp thứ 16  

(Có danh mục kèm theo) 

d) Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh triển khai Quyết 

định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch 

thực hiện Kết luận số 80/KL-TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác, 

phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

đ) Các văn bản cần được chú trọng tuyên truyền, phổ biến nhắc lại, tập huấn 

chuyên sâu: 

- Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật. 

- Tiếp tục phổ biến các văn bản về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, Bộ Y 

tế, UBND tỉnh và Sở Y tế. 
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2. Tiến độ thực hiện 

Căn cứ nội dung phổ biến pháp luật đợt I/2021, các đơn vị trong ngành tổ chức 

cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị học tập nội dung các văn bản pháp luật 

trên xong trước ngày 15/5/2021. 

V. Tổ chức thực hiện  

1. Biện pháp  

Trên cơ sở kế hoạch, các đơn vị xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật đợt I/2021 

và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy 

định trong quá trình thực thi công vụ. 

2. Kinh phí  

Các đơn vị bố trí kinh phí phục vụ công tác phổ biến pháp luật trong dự toán kinh 

phí hàng năm của đơn vị trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (mức chi thực hiện theo 

quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Lào Cai 

về mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận 

pháp luật của người dân tại cơ sở). 

3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai đợt I phải có đủ các nội dung sau:  

- Số kế hoạch phổ biến pháp luật đợt I đã ban hành 

- Các văn bản tuyên truyền 

- Tổng số lượt cán bộ tham gia học tập 

- Số buổi tuyên truyền (ghi ngày tháng cụ thể tuyên truyền) 

- Hình thức tuyên truyền 

- Số tin bài viết tuyên truyền được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

Các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai toàn đợt về Thanh tra Sở Y tế trước ngày 

30/5/2021 để tổng hợp báo cáo đúng thời gian. 

Nhận được kế hoạch, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lục Hậu Giang 

 



NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 16 

 

 

 

 
Số, ký hiệu 

Ngày, tháng, 

năm ban hành 
Trích yếu 

1.  09/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp 

đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

2.  10/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Sửa đổi một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2019/NQ-

HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng, chức danh, 

mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí  

hoạt động của thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố và các 

chế độ, chính sách khác 

3.  11/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào 

Cai, giai đoạn 2021 - 2025 

4.  12/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Quy định chế độ điều dưỡng đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ Tỉnh ủy quản 

lý đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

5.  13/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Về hỗ trợ kinh phí, thuốc khám sức khỏe định kỳ, kinh phí khám chữa bệnh 

thường kỳ đối với cán bộ tỉnh Lào Cai thuộc diện Trung ương, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quản lý 

6.  14/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

7.  15/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Về mức chi hỗ trợ xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 

8.  16/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo  hu vực biên giới, vành 

đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Lào Cai 

9.  17/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Về chế độ hỗ trợ trang phục cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh Lào Cai 

10.  18/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai và Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 12/6/2020 sửa đổi, bổ 



sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Lào Cai thông qua Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

11.  19/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Quy định chính sách hỗ trợ,  huyến  hích phát triển vận tải hành  hách công cộng bằng 

xe buýt trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

12.  20/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Kéo dài thời gian thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các  hoản thu giữa các cấp 

ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn 

quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021 

13.  21/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành quy định về nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động xúc tiến 

thương mại của tỉnh Lào Cai  

14.  22/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Ban hành quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây 

dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai  

15.  23/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành Quy định chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ  khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

16.  24/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn,  hu dân cư 

 hông được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra  hỏi khu 

vực  hông được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

17.  25/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Quy định mức khoán chi bảo dưỡng thường xuyên cầu, đường bộ do địa phương quản lý 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

18.  26/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 

19.  27/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Quy định mức thu tối đa các  hoản dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với 

các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên đia bàn tỉnh 

Lào Cai 

20.  28/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ giáo dục trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 

21.  29/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành Quy định các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào 

tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 

22.  30/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 

2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối 

tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020  

23.  31/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, các khoản đóng góp, miễn, giảm đối với người 



cai nghiện ma tuý; mức hỗ trợ đối với người trực tiếp quản lý người cai nghiện ma túy; 

chế độ hỗ trợ đối với cán bộ viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý 

người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

24.  32/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Quy định mức hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ cùng chi trả chi phí sử 

dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV điều trị tại các cơ sở y tế 

công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

25.  33/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 90/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 

năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ công tác dân số 

và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

26.  34/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về cơ cấu và mức thưởng giải thưởng Văn học - 

Nghệ thuật, Giải thưởng Báo chí Lào Cai 

27.  35/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2017/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Lào Cai về Quy định về một số 

chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào 

tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

28.  36/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai 

29.  37/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Ban hành Quy định về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các 

cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, Châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo; thể dục - thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

30.  38/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Quy định chế độ đối với học sinh các lớp năng  hiếu dài hạn tại Trung tâm hoạt động 

thanh, thiếu nhi tỉnh Lào Cai 

31.  39/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu 

thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai  

32.  40/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Quy định về mức hỗ trợ nhân dân tham gia tuần tra bảo vệ biên giới, tham gia phát quang 

đường tuần tra biên giới, đường lên mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

33.  41/2020/NQ-HĐND 04/12/2020 
Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ công tác tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì các công 

trình kết cấu hạ tầng cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai  
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